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TỔNG QUAN ĐỀ THI
	Bài
	Tên bài
	File chương trình
	File dữ liệu
	File kết quả
	Thời gian  
	Điểm

	1
	Điều hành
	Dieuhanh.***
	Dieuhanh.inp
	Dieuhanh.out
	1 giây
	6 

	2
	Văn nghệ
	Vannghe.***
	Vanghe.inp
	Vannghe.out
	1 giây
	5 

	3
	
	
	
	
	1 giây
	5

	4
	
	
	
	
	1 giây
	4


Bài 1. Điều hành
CLB Sách và hành động có  thành viên. Để có thể quản lý việc mượn trả sách tại Ngôi nhà trí tuệ một cách hợp lý, Ban điều hành phân công như sau: Mỗi thành viên đều phải trực tại phòng sách và cứ sau một số  ngày nhất định thành viên đó mới phải trực lại. Biết rằng vào ngày đầu tiên, tất cả các thành viên đều phải tham gia. 
Để có thể tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình hoạt động, Ban điều hành quyết định họp toàn bộ thành viên vào ngày mà tất cả các bạn đều phải trực. Bạn hãy giúp Ban điều hành tính xem sau bao nhiêu ngày thì có thể tổ chức cuộc họp đầu tiên và khi đó mỗi thành viên đã trực bao nhiêu lần.
Dữ liệu vào:
· Dòng đầu chứa số nguyên N 
· Dòng thứ hai chứa N số nguyên . 
Dữ liệu ra:
· Dòng đâu tiên ghi ra số ngày mà tất cả thành viên đều phải trực.
· Dòng thứ hai chứa N số là số lần một thành viên đã trực cho tới lúc tất cả cùng trực tại phòng.
Ví dụ:
	tn.inp
	tn.out

	3
2 3 4
	12
6 4 3


Bài 2. Văn nghệ				
Đoàn các trường THPT trong huyện cần thành lập CLB văn nghệ: Gồm CLB múa và CLB hát. Quy định: mỗi HS trong các trường mang một mã số là các số nguyên có giá trị tuyệt đối <=105. Để tiện lấy danh sách các bạn HS có năng khiếu, Đoàn trường cho các bạn đăng kí tham gia bằng cách đăng kí theo mã số của mình. Qua kiểm tra danh sách có bạn đăng kí cả 2 đội, có bạn do sơ suất đăng kí nhiều lần trong các CLB.
Bạn hãy giúp chủ nhiệm CLB đưa ra danh sách gồm:
· Tổng số HS tham gia ít nhất 1 trong 2 CLB.
· Số lượng học sinh tham gia đồng thời 2 CLB
Dữ liệu vào:
· Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n, m lần lượt là số lượng HS đăng kí CLB múa và CLB hát (1 ≤ n, m ≤ 105)
· Dòng thứ hai chứa n số nguyên a1, a2, …, an (|ai| ≤ 105) là mã số của các HS đăng kí CLB múa
· Dòng thứ ba chứa m số nguyên b1, b2, …, bn (|bi| ≤ 105) là các mã số đăng kí CLB hát
Dữ liệu ra:
Chứa hai số, số thứ nhất là số lượng HS đăng kí ít nhất 1 trong 2 CLB, số thứ hai là số lượng HS đăng kí đồng thời cả hai CLB.

Ví dụ:
	INPUT
	OUTPUT

	3 6
1 2 4
9 7 3 2 5 3
	7 1

	14 10
2 -1 -25 17 -26 15 28 11 -17 7 -20 29 34 17 
7 -26 -17 42 0 -27 7 -3 28 -1
	

	4 5
1 2 3 4
9 7 10 11 5
	9 0



Bài 2. Tích nhỏ nhất			
Tên file: MINPRO.CPP hoặc MINPRO.PY
Bốn bạn An, Bình, Nam, Bắc được nhận số lượng kẹo là các số nguyên. Tương ứng m,n,p,qBạn được cung cấp bốn số nguyên a, b, x và y. Ban đầu, a ≥ x và b ≥ y. Bạn có thể thực hiện thao tác sau không quá n lần:
- Chọn a hoặc b và giảm nó đi 1 đơn vị. Tuy nhiên, do kết quả của phép toán này, giá trị của a không được nhỏ hơn x và giá trị của b không được nhỏ hơn y.
Nhiệm vụ của bạn là tìm tích nhỏ nhất của a và b (a⋅b) mà bạn có thể đạt được bằng cách áp dụng phép toán đã cho không quá n lần.
Bạn phải trả lời t trường hợp thử nghiệm độc lập. 
Input: MINPRO.INP
· Dòng đầu tiên của đầu vào chứa một số nguyên t (1≤ t ≤ 2*104) - số lượng trường hợp thử nghiệm. Sau đó, t các trường hợp thử nghiệm theo sau.
· Dòng duy nhất của test case chứa năm số nguyên a, b, x, y và n (1≤ a, b, x, y, n ≤ 109). Ràng buộc bổ sung đối với đầu vào: a ≥ x và b ≥ y.
Output: MINPRO.OUT
· Gồm t dòng, mỗi dòng chứa một cặp a, b thỏa mãn yêu cầu đề bài
Ví dụ:
	MINPRO
	MINPRO

	7
10 10 8 5 3
12 8 8 7 2
12343 43 4543 39 123212
1000000000 1000000000 1 1 1
1000000000 1000000000 1 1 1000000000
10 11 2 1 5
10 11 9 1 10
	70
77
177177
999999999000000000
999999999
55
10



Giải thích ví dụ:
· Test 1: thay đổi số thứ hai thành 7: kết quả là 10 * 7 = 70
· Test 2: thay đổi số thứ nhất thành 11, số thứ hai thành 7: kết quả 11*7=77
Câu 3. Bình chọn qua điện thoại	 	      CPHONE.CPP hoặc CPHONE.PAS
Trong vòng chung kết cuộc thi “Vietnam Next Top Model” trên VTV3 các thí sinh được đánh số báo danh là một số nguyên dương có giá trị không vượt quá 1000. Khán giả xem truyền hình có thể bình chọn cho thí sinh mình yêu thích bằng cách nhắn tin qua điện thoại di động.
Ban tổ chức nhận được tin nhắn hợp lệ của N khán giả (các khán giả được đánh số từ 1 đến N), khán giả thứ i bình chọn cho thí sinh mang số báo danh ai.
Hãy liệt kê số báo danh của những thí sinh được nhiều khán giả bình chọn nhất theo thứ tự tăng dần.
Dữ liệu: 
· Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương N là số lượng khán giả có tin nhắn bình chọn hợp lệ (N ≤ 105)
· N dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi số nguyên dương ai là số báo danh của thí sinh mà khán giả thứ i bình chọn.
Kết quả: 
· Danh sách các thí sinh được nhiều khán giả bình chọn nhất theo thứ tự số báo danh tăng dần
Ví dụ:
	INPUT
	OUTPUT

	5
3
1
3
2
2
	2
3


Ghi chú: Có ít nhất 50% số điểm của bài tương ứng với các test có N≤1000.

